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* MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	            Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Các phép tính trên đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ.
	- Nhận biết được các hằng đẳng thức đáng nhớ
	Thực hiện các phép toán trên đa thức.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	3(C1,4,5)
1,5

15%
	
	
	1/2

0,5

5%
	
	
	
	
	3+1/2
2,0

20%

	2. Phân tích đa thức thành nhân tử
	
	Thực hiện phân tích đa thức thành nhân tử và áp d ụng ptđt thành nhân tử để tìm x.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	1+1/2
1,5
15%
	
	
	
	
	1
[image: image1.wmf]1

2

 
1,5
15%

	3. Chia đa thức cho đơn thức
	Nhận biết đa thức chia hết cho đơn thức
	 
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1(C3)

0,25

 2,5%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,25

2,5%

	4. Phân thức đại số
	Biết tìm phân thức nghịch đảo.
	Thực hiện các phép toán trên phân thức.
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1(C2)

0,25
2,5%
	1(C10)

1

10%
	
	1(C13)

1

10%
	
	
	
	
	3
2,25

22,5%

	5. Đường TB trong tam giác, hình thang. Tứ giác.
	- Biết tính chất  đường trung bình của hình thang, tính chất đường TT trong tam giác vuông.
- Nhận biết   tứ giác có  trục đ/x, tâm đ/x 
	Chứng minh được một tứ giác là hình bình hành
	Áp dụng tính chất của hình chữ nhật vào giải toán
	Áp dụng các yếu tố trong hình, chứng minh tam giác vuông 
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	3(C6,8,9)

0,75

7,5%
	
	
	1/3
(C14a)

1

10%
	
	1/3

(C14b)
1

10%
	
	1/3
(C14c)
1
10%
	4
3,75
37,5%

	6. Diện tích đa giác
	Nhận biết được công thức tính diện tích hình chữ nhật.
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1(C7)

0,25

 2,5%
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,25

2,5%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	9
3
30%
	1
1

10%
	
	3+1/3
4
40%
	
	
	
	2/3
1,0
10%
	14
10  

100%
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I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn đáp án đúng cho các câu sau:
Câu 1: (0,25 đ). Biểu thức (x + 2)(x - 2) có kết quả thu gọn là: 

	A. x2 – 4
	B. 4 + x2               
	C. 4 – x2           
	D. (x-2)2


Câu 2: (0,25 đ).  Phân thức đối của   
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Câu 3: (0,25 đ).  Đa thức 
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 chia hết cho đơn thức:

	A. 
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Câu 4: (0,25 đ).  Rút gọn biểu thức (a + b)2  - ( a - b)2 ta được:

	A. 2b2
	B. 2a2
             
	C. – 4ab           
	D. 4ab


Câu 5: (1 đ).  Điền đúng(Đ), sai(S) vào các câu sau:

     a/ 
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     b/ 
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     c/ 
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     d/ 
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Câu 6: (0,25 đ).  Cho hình thang MNPQ, biết MN//PQ, MN= 15 cm, PQ= 27cm, I là trung điểm MQ, K là trung điểm của NP. Độ dài đoạn thẳng IK là:

     A. 12 cm                           B. 16 cm                   C. 21 cm                     D. 42 cm

Câu 7: (0,25 đ).  Hình chữ nhật có hai kích thước là a và b thì diện tích bằng:

     A.  S = a2
                         B. S = ab 

         C. 
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Câu 8: (0,25 đ).  Một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là 15cm. Độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền là:

       A . 7,5 cm 

   B . 8,5 cm 

                C . 15 cm 

           D. 21cm

Câu 9: (0,25 đ).  Hình nào sau đây không có tâm đối xứng?

A. Hình vuông       B. Hình bình hành         C. Hình thang cân          D. Hình thoi 

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 10 (1 điểm): 

Tìm phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau: 
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Câu 11 (1 điểm): 
a) Thực hiện phép tính: 
[image: image23.wmf]232

(2x)(5x3x4)
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b) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:   x2 – y2 + 5x – 5y  
Câu 12 (1điểm): Tìm x, biết:

a) 2x2 – 6x = 0                                     
b)  
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Câu 13 (1 điểm): Thực hiện các phép tính
a) 
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Câu 14 (3 điểm):  Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM, D là trung điểm của AB. Gọi E là điểm đối xứng với M qua D, F là điểm đối xứng với A qua M.
a) Chứng minh tứ giác AEMC là hình bình hành.
b) Chứng minh AF=BC

c) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để AB=EF

................................. Hết ...................................
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I/TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)   Mỗi ý đúng được 0,25đ.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	A
	C
	D
	D
	a)S
b)Đ

c)Đ

d)S
	C
	B
	A
	C


II. TỰ LUẬN (7 điểm)

	Bài
	
	Đáp án
	Biểu điểm
	Tổng điểm

	Câu 10 (1,0đ)
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	0,25đ
	

	Câu 11 (1,0đ)

	a)
	
[image: image31.wmf]232
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= -10x5 +6x4 – 8x2
	0,5
	0,5đ

	
	b)
	x2 – y2 + 5x – 5y  
	
	0,5đ

	
	
	= (x – y)(x + y) + 5(x – y)
	0,25đ
	

	
	
	= (x – y)(x + y + 5)
	0,25đ
	

	Câu 12 (1,0đ)

	a)
	Tìm x, biết:  2x2 – 6x = 0
	
	0,5đ
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 2x(x – 3) = 0
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	b)
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	2x(x – 3) – 4(x – 3) = 0 ( 2(x – 3)(x – 2)  = 0  
	0,25đ
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	Câu 13 (1,0đ)

	b)

c)
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	0,25đ
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	0,25đ
	

	Câu 14 (3,0đ)
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	Hình vẽ
0,25đ
	0,25đ

	
	a)
	Xét tam giác ABC có AD=DB (gt), MB=MC (gt)

=> DM là đường trung bình của tam giác ABC
	0,25đ
	0,75đ

	
	
	=> DM //AC hay EM // AC (1)

MD= 
[image: image47.wmf]1
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AC mà MD = 
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EM => AC = EM (2)
	0,25đ
	

	
	
	Từ (1) và (2) => Tứ giác AEMC là hình bình hành (dhnb)
	0.25đ
	

	
	b)
	- Xét tứ giác ABFC có MB=MC (gt), MA=MF (vì F đ/x với A qua M)

=> Tứ giác ABFC là hình bình hành (tứ giác có hai đ/c cắt nhau tại trung điểm mỗi đường)
	0,75đ
	1đ

	
	
	Mà 
[image: image49.wmf]µ
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 (gt) nên hình bình hành ABFC là hình chữ nhật => AF=BC
	0,25đ
	

	
	c)
	Chứng minh tứ giác AEBM là hình thoi (Vì AB vuông góc với EM tại D và DB=DA; DE=DM)

=> EB // AF => Tứ giác AEBF là hình thang

Để AB=EF thì tứ giác AEBF  phải là hình thang cân, khi đó:
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	Chứng minh 
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  => 
[image: image55.wmf]·

·

00

60;30

MACBAF

==


Dễ thấy 
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  Vậy tam giác ABC có thêm điều kiện 
[image: image57.wmf]·
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 thì AB=EF
	0,5đ
	


(Học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

Chiềng Mung, ngày 25 tháng 12 năm 2019

	CM nhà trường duyệt

Phó hiệu trưởng

Vũ Quỳnh Hương
	Tổ trưởng duyệt

Trần Thị Hằng
	Giáo viên ra đề

Nguyễn Thị Phượng
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